
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5/7 Đường Bình Chuẩn 30, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

04/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XUÂN HÒA

3703269779

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XUÂN HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN HOA MECHANICAL COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977833047
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị 
công nghiệp, các loại máy tiện, phay, bào và các sản phẩm cơ 
khí

3312

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí, gia công ngành 
sắt thép, các sản phẩm ngành nhựa; Sản xuất, gia công đồ ngũ 
kim

3290

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy móc, thiết bị công nghiệp; máy 
móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép(trừ mua bán vàng miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim và khoá, chốt cài, tay nắm cửa 
sổ và cửa ra vào…, ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán buôn thiết bị vệ sinh và các thiết bị lắp đặt vệ sinh khác; 
Bán buôn các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng(trừ hoạt 
động bến thủy nội địa)  

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm cơ khí; các loại khuôn mẫu, 
các cấu kiện kim loại, khung nhà tiền chế, các sản phẩm ngành 
nhựa

4669

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công nhà xưởng tiền chế, các thiết bị, kệ 
trưng bày sản phẩm, thiết bị chứa đựng, giá đỡ đồ đạc và các 
sản phẩm khác bằng kim loại

2599

12. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

13. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy móc, thiết bị công nghiệp

2829

14. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
XUÂN 

Việt 
Nam

Khu Đồng Phú, Xã 
Đồng Lạc, Huyện 
Yên Lập, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

1.140.000.000 60,000 025086018447

2 HÀ THỊ 
THANH 
HÒA 

Việt 
Nam

Khu Đồng Phú, Xã 
Đồng Lạc, Huyện 
Yên Lập, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

760.000.000 40,000 025190010773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025086018447
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Đồng Phú, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5/7 Đường Bình Chuẩn 30, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình 
Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN XUÂN      Nam

10/02/1986 Mường Việt Nam

05/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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